
Báo cáo tài chính
Quý 3 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-02d

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này năm 
nay

Quý này năm 
trước

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 36,943,463,534 47,384,145,255 72,480,628,218 84,247,983,612

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 44,150,811 10,279,155 44,150,811 1,046,132,267

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 36,899,312,723 47,373,866,100 72,436,477,407 83,201,851,345

4. Giá vốn hàng bán 11 26,276,315,246 36,170,703,206 55,532,065,230 66,398,831,831

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 10,622,997,477 11,203,162,894 16,904,412,177 16,803,019,514

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 3,475,256,200 2,425,088,869 12,601,034,407 3,858,176,185

7. Chi phí tài chính 22 9,738,556 72,242,506 1,412,012,284 177,572,416

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 33,090,558 1,368,938,728 138,420,468

8. Chi phí bán hàng 24 4,808,394,598 4,636,588,940 9,460,044,359 6,935,401,554

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,915,625,793 1,720,396,061 4,253,751,228 3,872,278,413

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 7,364,494,730 7,199,024,256 14,379,638,713 9,675,943,316

11. Thu nhập khác 31 70,532,910 0 74,565,085 259,883,455

12. Chi phí khác 32 0 0 0 23,281,762

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 70,532,910 0 74,565,085 236,601,693

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 7,435,027,640 7,199,024,256 14,454,203,798 9,912,545,009

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 1,859,756,910 1,800,256,063 3,581,250,951 2,462,932,000

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 5,575,270,730 5,398,768,193 10,872,952,847 7,449,613,009

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70
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